
       ỦY BAN NHÂN DÂN 
  TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:  2527  /QĐ-UBND 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Bình Thuận, ngày  28 tháng 9 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động,  

nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại thị xã La Gi 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ 
trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã La Gi tại Tờ trình số 224/TTr-UBND 
ngày 23 tháng 9 năm 2021. 

                                          QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 
việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thị xã La Gi, cụ 
thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 117 người (trong đó, có 26 người lao động 
đang nuôi con đẻ chưa đủ 06 tuổi và 05 người lao động đang mang thai được hỗ 
trợ thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 473.215.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi ba 
triệu, hai trăm mười lăm nghìn đồng.) 

(Có danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�nh, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã La Gi và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Lương Thế Vinh 260537045 6020218978 03 năm 01/09/2020
15/07/2021- 

15/9/2021

Cty TNHH 

MTV DL Hoàng 

Vinh

3.710.000

Lương Thế Vinh, 

4807205046242,Ngân 

hàng Agribank La Gi

2 Lưu Thị Thanh Bình 261112258 7914027101 03 năm 01/09/2020
15/07/2021- 

15/9/2021

Cty TNHH 

MTV DL Hoàng 

Vinh

Đang nuôi 

01 con nhỏ.
4.710.000

Lưu Thị Thanh Bình, 

1012622691, ngân hàng 

Vietcombank La Gi

3 Nguyễn Văn Tâm 261541007 6020092029 1 năm 01/04/2021
01/05/2021 - 

30/09/2021

Cty TNHH 

Ngoại ngữ Quốc 

tế Á Châu Sài 

Gòn

3.710.000

Nguyễn Văn Tâm,  

105870381172, 

NH Vietinbank -  

CN Phan Thiết.

4 Trương Nguyễn Mỹ Khanh 261543576 6020205238 1 năm 01/01/2021
01/05/2021 - 

30/09/2021

Cty TNHH 

Ngoại ngữ Quốc 

tế Á Châu Sài 

Gòn

3.710.000

Trương Thị Mỹ Khanh,

 1014685353, 

NH Vietcombank - 

CN Phan Thiết.

5 Nguyễn Thị Hiền 261216079 6011004757 1 năm 01/01/2021
01/05/2021 - 

30/09/2021

Cty TNHH 

Ngoại ngữ Quốc 

tế Á Châu Sài 

Gòn

3.710.000

Nguyễn Thị Hiền, 

1016518916, 

NH Vietcombank - 

CN Lagi.

Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
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Loại Hợp 

đồng lao 

động
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điểm

bắt đầu

thực
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HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

(Kèm theo Quyết định số   2527 /QĐ-UBND ngày  28  tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN Mẫu DS01

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG,

 NGHỈ VIỆC KHÔNGHƯỞNG LƯƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

 TẠI THỊ XÃ LA GI
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TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời
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bắt đầu

thực
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HĐLĐ
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HĐLĐ/nghỉ
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lương (từ

ngày/tháng/ 
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(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

6 Nguyễn Thị Ngọc 261525953 6020075435 1 năm 01/01/2021
01/05/2021 - 

30/09/2021

Cty TNHH 

Ngoại ngữ Quốc 

tế Á Châu Sài 

Gòn

3.710.000

Nguyễn Thị Ngọc, 

050079436876, 

NH Sacombank - 

CN Bình Thuận.

7 Nguyễn Bá Ngữ 261347261 6020654917 1 năm 01/01/2021
01/05/2021 - 

30/09/2021

Cty TNHH 

Ngoại ngữ Quốc 

tế Á Châu Sài 

Gòn

3.710.000

Nguyễn Bá Ngữ, 

 100869797191,

NH Vietinbank - 

CN Phan Thiết.

8 Nguyễn Thị Bích Hà 261527296 4701019432 1 năm 01/01/2021
01/05/2021 - 

30/09/2021

Cty TNHH 

Ngoại ngữ Quốc 

tế Á Châu Sài 

Gòn

3.710.000

Nguyễn Thị Bích Hà, 

0621000428042, 

NH Vietcombank - 

CN Bình Thuận. 

9 Bùi Thị Thùy Nhi 261106962 7716000692 1 năm 01/01/2021
01/05/2021 - 

30/09/2021

Cty TNHH 

Ngoại ngữ Quốc 

tế Á Châu Sài 

Gòn

3.710.000

Bùi Thị Thùy Nhi, 

0071000713542, 

NH Vietcombank - 

CN TP. HCM.

10 Phạm Thị Thủy Tiên 261450351 6624234113 1 năm 01/01/2021
01/05/2021 - 

30/09/2021

Cty TNHH 

Ngoại ngữ Quốc 

tế Á Châu Sài 

Gòn

3.710.000

Phạm Thị Thuỷ Tiên, 

 0621000415359, 

NH Vietcombank - 

CN Lagi.

11 Ngô Thị Mỹ Châu 261454047 6020230773 1 năm 01/01/2021
01/05/2021 - 

30/09/2021

Cty TNHH 

Ngoại ngữ Quốc 

tế Á Châu Sài 

Gòn

3.710.000

Ngô Thị Mỹ Châu,

 0621000421737, 

NH Vietcombank - 

CN Lagi.

12 Huỳnh Ngọc Thông 260691683 6013003299 1 năm 01/01/2021
01/05/2021 - 

30/09/2021

Cty TNHH 

Ngoại ngữ Quốc 

tế Á Châu Sài 

Gòn

3.710.000

Huỳnh Ngọc Thông, 

0621000405853, 

NH Vietcombank - 

CN Lagi.

13 Trần Anh Tuấn 6007700031 7722296271 1 năm 01/09/2020
15/07/2021 - 

15/09/2021

Cty TNHH Điện 

Máy Nội Thất 

123 La Gi

3.710.000

Trần Anh Tuấn

,050116707141,

 Sacombank PGDLa Gi
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14 Nguyễn Nhật Tâm 260916590 6020314768 1 năm 01/09/2020
15/07/2021 - 

15/09/2021

Cty TNHH Điện 

Máy Nội Thất 

123 La Gi

3.710.000

Nguyễn Nhật 

Tâm,050058456435, 

Sacombank PGD La Gi

15 Phan Như Ý 261294385 6020275071 1 năm 01/09/2020
15/07/2021 - 

15/09/2021

Cty TNHH Điện 

Máy Nội Thất 

123 La Gi

3.710.000
Phan Như Ý, 9899961123, 

Vietcombank PGD La Gi

16 Hồ Nhật Cường 261456466 6020316254 1 năm 01/09/2020
15/07/2021 - 

15/09/2021

Cty TNHH Điện 

Máy Nội Thất 

123 La Gi

3.710.000

Hồ Nhật Cường,11643177, 

Ngân hàng ACB PGD La 

Gi

17 Nguyễn Minh Hoàng 260626818 6010005708 1 năm 01/09/2020
15/07/2021 - 

15/09/2021

Cty TNHH Điện 

Máy Nội Thất 

123 La Gi

3.710.000

 Công ty TNHH điện máy 

nội thất 123 lagi, 

1015760626, Vietcombank 

PGD La Gi 

18 Phạm Thái Bình 261459326 6020268170 1 năm 01/09/2020
15/07/2021 - 

15/09/2021

Cty TNHH Điện 

Máy Nội Thất 

123 La Gi

3.710.000

 Phạm Thái Bình, 

0721000611880, 

Vietcombank PGD Q3.TP 

HCM 

19 Trần Đức Hải 261295484 7413022345 1 năm 01/09/2020
15/07/2021 - 

15/09/2021

Cty TNHH Điện 

Máy Nội Thất 

123 La Gi

3.710.000

 Trần Đức Hải, 

4807205266030, Agribank 

PGD La Gi 

20 Đàm Ngân Thái 261606749 7414056129 1 năm 01/01/2021
15/07/2021 - 

05/08/2021

Cty TNHH Điện 

Máy Nội Thất 

123 La Gi

Đang mang 

thai và đang 

nuôi 01 con 

nhỏ.

3.855.000

 Đàm Ngân Thái, 

0281000350358, 

Vietcombạnk PGD Bình 

Dương 

21 Phan Đức Tân 260914635 4607008486

Không 

xác định 

thời hạn

01/03/2009

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21

Đang nuôi 

01 con nhỏ.
4.710.000

 Phan Đức Tân, 

0621003807681, 

Vietcombank - CN Bình 

Thuận 
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22 Lê Minh Thành 260083548 6010002067

Không 

xác định 

thời hạn

08/12/2011

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

23 Hồ Tấn Tốt 261457681 6012003087

Không 

xác định 

thời hạn

17/02/2015

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

24 Nguyễn Văn Hà 320674991 6012008822

Không 

xác định 

thời hạn

16/08/2015

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

25 Bùi Văn Huỳnh 261303168 6016015360

Không 

xác định 

thời hạn

08/05/2019

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21

Đang nuôi 

01 con nhỏ.
4.710.000

26 Lê Nhật Duy 261452210 7416027248 1 năm 01/04/2021

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

27 Trịnh Hữu Nghĩa 351626741 6010002075

Không 

xác định 

thời hạn

09/08/2014

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21

Đang nuôi 

01 con nhỏ.
4.710.000

 Trịnh Hữu Nghĩa, 

0621000403641, 

Vietcombank - CN Bình 

Thuận 

28 Lê Thị Thi 261261620 6015004330

Không 

xác định 

thời hạn

14/06/2017

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

29 Nguyễn Tuấn Anh 261452053 6014008763 1 năm 16/06/2021

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000
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30 Nguyễn Thị Mộng Thu 261451904 6020232081 1 năm 01/05/2021

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

31 Trương Huy Đỉnh 261455653 6020212885 1 năm 01/04/2021

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21

Đang nuôi 

02 con nhỏ.
5.710.000

 Trương Huy Đỉnh, 

4807205247899, Agribank - 

CN Bình Thuận 

32 Bùi Thị Diễm Phương 261101718 6011004880

Không 

xác định 

thời hạn

01/02/2013

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21

Đang nuôi 

03 con nhỏ.
6.710.000

 Bùi Thị Diễm Phương, 

06210000389114, 

Vietcombank - CN Bình 

Thuận 

33 Nguyễn Thị Mai Chi 261455764 6016004694 1 năm 01/04/2021

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

34 Nguyễn Thị Thu Gương 260915586 4607008465

Không 

xác định 

thời hạn

15/01/2019

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

35 Nguyễn Thị Phương 261010854 4607008463

Không 

xác định 

thời hạn

01/03/2009

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

36 Nguyễn Đức Lộc 261034249 4607003716

Không 

xác định 

thời hạn

01/09/2020

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

 Nguyễn Đức Lộc, 

0621000395606, 

Vietcombank - CN Bình 

Thuận 
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37 Đinh Nho Châu 261014518 4607003714

Không 

xác định 

thời hạn

01/03/2009

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

38 Nguyễn Thị Thu Trang 260835421 6016015358

Không 

xác định 

thời hạn

02/05/2019

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

39 Nguyễn Thị Thanh Thúy 261578818 6020234050 1 năm 01/10/2020

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

40 Đỗ Thị Hồng Thắm 261012630 6020304605 1 năm 13/02/2021

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21

Đang nuôi 

01 con nhỏ.
4.710.000

 Đỗ Thị Hồng Thắm, 

0621000432717, 

Vietcomabank - CN Bình 

Thuận 

41 Đoàn Thanh Triệu 261017392 7908341074

Không 

xác định 

thời hạn

13/01/2021

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21

Đang nuôi 

01 con nhỏ.
4.710.000

 Đoàn Thanh Triệu, 

0411000884786, 

Vietcombank - CN Bình 

Thuận 

42 Nguyễn Lý Quang 341589365 7915175853 2 năm 06/08/2021

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

 Nguyễn Lý Quang, 

0071000981797, 

Vietcombank - CN Tân 

Bình 

43 Sỳ Thị Kim Phụng 272246226 7916045304 2 năm 12/08/2021

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21

Đang nuôi 

01 con nhỏ.
4.710.000

 Sỳ Thị Kim Phụng, 

0071001269049, 

Vietcombank - CN Gia 

Định 

44 Nguyễn Hoàng Tú 352457381 8922405230 1 năm 01/09/2020

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

 Nguyễn Hoàng Tú, 

0151000548142, 

Vietcombank - CN An 

Giang 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

45 Huỳnh Thị Ngọc Thúy 261105498 6009006711

Không 

xác định 

thời hạn

16/09/2011

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21

Đang nuôi 

01 con nhỏ.
4.710.000

 Huỳnh Thị Ngọc Thúy, 

0621000395599, 

Vietcombank - CN Bình 

Thuận 

46 Nguyễn Ngọc Huyền 261453660 6016004454

Không 

xác định 

thời hạn

16/06/2018

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

 Nguyễn Ngọc Huyền, 

0621000401454, 

Vietcombank - CN Bình 

Thuận 

47 Trần Thị Thúy Hồng 261228056 6015004247

Không 

xác định 

thời hạn

06/04/2016

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

 Trần Thị Thúy Hồng, 

4807205280553, Agribank - 

CN Bình Thuận 

48 Trần Ngọc Minh 261452677 6020268706 1 năm 01/06/2021

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

49 Nguyễn Thị Anh Thư 261451900 6021586210 2 năm 01/10/2019

15/07/2021 

đến 

31/08/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21

Đang mang 

thai
4.710.000

50 Nguyễn Thị Hải 261105525 6011004888

Không 

xác định 

thời hạn

01/11/2012

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

 Nguyễn Thị Hải, 

0621000395601, 

Vietcombank - CN Bình 

Thuận 

51 Lê Thị Mỹ Hương 261224932 6012003344

Không 

xác định 

thời hạn

20/01/2018

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

52 Ngô Văn Chất 261224842 6015004462

Không 

xác định 

thời hạn

24/04/2019

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21

Đang nuôi 

01 con nhỏ.
4.710.000

 Ngô Văn Chất, 

0621000413909, 

Vietcombank - CN Bình 

Thuận 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

53 Trần Thị Cẩm Dan 261581428 6020251260 1 năm 01/04/2021

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

 Trần Thị Cẩm Dan, 

1018318802, Vietcombank 

- CN Bình Thuận 

54 Hoàng Thị Phương 261458606 6020259871

Không 

xác định 

thời hạn

01/06/2021

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21

Đang nuôi 

01 con nhỏ.
4.710.000

 Hoàng Thị Phương, 

050118018981, 

Sacombank - CN Bình 

Thuận 

55 Phan Ngọc Thuận 261224931 6021581383

Không 

xác định 

thời hạn

01/06/2021

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

 Phan Ngọc Thuận, 

0621000406104, 

Vietcombank - CN Bình 

Thuận 

56 Đặng Văn Phòng 261302264 6021565547 1 năm 01/04/2021

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21

Đang nuôi 

02 con nhỏ.
5.710.000

 Đặng Văn Phòng, 

1014832774, Vietcombank 

- CN Bình Thuận 

57 Nguyễn Thị Kim Tuyến 260964298 6010002072

Không 

xác định 

thời hạn

03/11/2013

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

 Nguyễn Thị Kim Tuyến, 

0621000395603, 

Vietcombank - CN Bình 

Thuận 

58 Nguyễn Thị Tuế 261163208 6013003076

Không 

xác định 

thời hạn

25/02/2020

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

59 Nguyễn Thị Bích Thoa 261138025 6014008979

Không 

xác định 

thời hạn

30/06/2017

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

60 Bành Quang Dũng 261571545 6020289961 2 năm 01/08/2020

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21

Đang nuôi 

01 con nhỏ.
4.710.000



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

61 Đỗ Đức Trung 261045206 6011013348 1 năm 01/04/2021

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21
3.710.000

62 Nguyễn Thị Xa Phương 261022595 6021562355

Không 

xác định 

thời hạn

01/02/2020

15/07/2021 

đến 

31/08/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21

Đang mang 

thai
4.710.000

 Nguyễn Thị Xa Phương, 

0621000466447, 

Vietcombank - CN Bình 

Thuận 

63 Lê Huỳnh Trúc 261105645 6016015369

Không 

xác định 

thời hạn

29/07/2020

15/07/2021 

đến 

30/09/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21

Đang mang 

thai
4.710.000

 Lê Huỳnh Trúc, 

1019478794, Vietcombank 

- CN Bình Thuận 

64 Hoàng Thị Thanh Lan 260916050 4607008469

Không 

xác định 

thời hạn

01/03/2009

15/07/2021 

đến 

31/08/2021

Cty TNHH Hàm 

Tân Thế Kỷ 21

Đang mang 

thai
4.710.000

65 Lê Thị Thanh Thủy 260923027 4603001132 Dài hạn 01/01/20216

Từ tháng 

7/2021 đến 

10/2021

Cty TNHH Bảo 

Anh
3.710.000

 Lê Thị Thanh Thủy. STK: 

244268999. NH ACB - CN 

:La Gi - BT. 

66 Lê Hữu Ngự 260632901 6021151952 Dài hạn 01/01/20218

Từ tháng 

7/2021 đến 

10/2021

Cty TNHH Bảo 

Anh
3.710.000

67 Nguyễn Thị Kim Lan 042178001718 4606006023
Không 

Thời hạn
10/09/2020

17/07/2021 - 

10/09/2021

Văn phòng Công 

chứng Nguyễn 

Lan

3.710.000

 Nguyễn Thị Kim Lan             

107004366748                                        

NH Viettinbank, CN Bình 

Thuận 

68 Phan Thị Hồng Vân 261303084 6020224803
Không 

Thời hạn
04/05/2020

17/07/2021 - 

10/09/2021

Văn phòng Công 

chứng Nguyễn 

Lan

Đang nuôi 

01 con nhỏ.
4.710.000

 Phan Thị Hồng Vân. STK: 

103871594220. NH 

Viettinbank, CN Bình 

Thuận, PGD Hàm Tân 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

69 Nguyễn Hồng Ngọc 260998672 7410087032
Không 

Thời hạn
11/10/2019

17/07/2021 - 

10/09/2021

Văn phòng Công 

chứng Nguyễn 

Lan

3.710.000

 Nguyễn Hồng Ngọc. STK: 

109871551352. NH 

Viettinbank, CN Bình 

Thuận, PGD Hàm Tân 

70 Lê Thị Phương Trang 261224777 6013003351
Không 

Thời hạn
29/04/2019

17/07/2021 - 

10/09/2021

Văn phòng Công 

chứng Nguyễn 

Lan

3.710.000

 Lê Thị Phương Trang. 

STK: 107004901749. NH 

Viettinbank, CN Bình 

Thuận, PGD Hàm Tân 

71 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 205967997 4921083561
Không 

Thời hạn
30/07/2020

17/07/2021 - 

10/09/2021

Văn phòng Công 

chứng Nguyễn 

Lan

3.710.000

 Nguyễn Thị Hồng Hạnh. 

STK: 109871777411. NH 

Viettinbank, CN Bình 

Thuận, PGD Hàm Tân 

72 Hoàng Thị Xuân Bích 060192002791 6020265919
Không 

Thời hạn
29/04/2019

17/07/2021 - 

10/09/2021

Văn phòng Công 

chứng Nguyễn 

Lan

3.710.000

 Hoàng Thị Xuân Bích. 

TKS: 100871551351 - NH 

Viettinbank, CN Bình 

Thuận, PGD Hàm Tân 

73 Nguyễn Vũ Diễm Mi 261109406 6021482687
Không 

Thời hạn
29/04/2019

17/07/2021 - 

10/09/2021

Văn phòng Công 

chứng Nguyễn 

Lan

3.710.000

  Nguyễn Vũ Diễm Mi. 

STK: 108871551353

NH Viettinbank, CN Bình 

Thuận, PGD Hàm Tân 

74 Trần Thị Hải Yến 261236225 6016004747
Không 

thời hạn
11/01/2016

15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty Cổ phần DL 

NBC Cam Bình 

Resort

3.710.000

 Trần Thị Hải Yến 

0621000448245            NH 

Vietcombank             CN 

Lagi 

75 Nguyễn Thị Ánh My 261295900 6016015314
Không 

thời hạn
06/01/2017

15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty Cổ phần DL 

NBC Cam Bình 

Resort

3.710.000

 Nguyễn Thị Ánh My  

0621000447679             

NH Vietcombank            

CN Lagi 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

76 Phạm Thụy Hồng Duyên 261000848 6012005091
Không 

thời hạn
09/01/2017

15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty Cổ phần DL 

NBC Cam Bình 

Resort

Đang nuôi 

02 con nhỏ.
5.710.000

 Phạm Thụy Hồng Duyên 

0621000400014             

NH Vietcombank             

CN Lagi 

77 Dương Thị Đoan 261296666 6016004409
Không 

thời hạn
06/01/2016

15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty Cổ phần DL 

NBC Cam Bình 

Resort

3.710.000

 Dương Thị Đoan 

0621000427408             

NH Vietcombank            

CN Lagi 

78 Trần Thị Vẫn 261114385 6014004216
Không 

thời hạn
04/02/2015

15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty Cổ phần DL 

NBC Cam Bình 

Resort

Đang nuôi 

02 con nhỏ.
5.710.000

 Trần Thị Vẫn  

0621000424973             

NH Vietcombank             

CN Lagi 

79 Lê Thị Tuyết 260965041 6016015490
Không 

thời hạn
05/01/2016

15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty Cổ phần DL 

NBC Cam Bình 

Resort

3.710.000

80 Quách Thị Huế 261581118 6020300848
Không 

thời hạn
09/01/2017

15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty Cổ phần DL 

NBC Cam Bình 

Resort

3.710.000

 Quách Thị Huế  

4807205190102

NH Agribank                   

CN Lagi 

81 Nguyễn Quang Chung 260999297 6016004078
Không 

thời hạn
12/01/2015

15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty Cổ phần DL 

NBC Cam Bình 

Resort

3.710.000

 Nguyễn Quang Chung    

1012970015

NH Vietcombank            

CN Lagi 

82 Trần Đức Năng 260130417 6020218284
Không 

thời hạn
04/01/2018

15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty Cổ phần DL 

NBC Cam Bình 

Resort

3.710.000



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực
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HĐLĐ
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HĐLĐ/nghỉ
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ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

83 Võ Hùng Duy 261296634 6016004080
Không 

thời hạn
04/01/2018

15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty Cổ phần DL 

NBC Cam Bình 

Resort

3.710.000

 Võ Hùng Duy  

0381000437172

NH Vietcombank            

CN Lagi 

84 Nguyễn Duy Thành 261231025 6016004083
Không 

thời hạn
09/01/2015

15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty Cổ phần DL 

NBC Cam Bình 

Resort

3.710.000

 Nguyễn Duy Thành  

0621003871937

NH Vietcombank            

CN Lagi 

85 Nguyễn Đức Trường 261009230 6016004645
Không 

thời hạn
09/01/2016

15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty Cổ phần DL 

NBC Cam Bình 

Resort

3.710.000

 Nguyễn Đức Trường 

0621000445458

NH Vietcombank            

CN Lagi 

86 Nguyễn Hà Phương Uyên 261230302 7912358154
Không 

thời hạn
11/01/2015

15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty Cổ phần DL 

NBC Cam Bình 

Resort

3.710.000

 Nguyễn Hà Phương Uyên  

0621000423966

NH Vietcombank            

CN Lagi     

87 Thái Dương Hải Giang 261116378 7914194898
Không 

thời hạn
07/01/2017

15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty Cổ phần DL 

NBC Cam Bình 

Resort

Đang nuôi 

03 con nhỏ.
6.710.000

88 Hồ Thị Như Thảo 261221747 6016015235

không xác 

định thời 

hạn

02/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

89 Nguyễn Thị Thu Linh 261001002 6016015233

không xác 

định thời 

hạn

02/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000

90 ĐoànThị Thúy Ái 261216441 6016015231

không xác 

định thời 

hạn

02/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000

91 Đinh Thị Mỹ Hiệp 260871765 6016015232

không xác 

định thời 

hạn

02/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000

92 Võ Thị Linh 260832791 6016015237

không xác 

định thời 

hạn

02/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000

93 Nguyễn Thị Thảo      261001213 6016015239

không xác 

định thời 

hạn

02/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

94 Đỗ Thị Hoàn 261296473 6016015245

không xác 

định thời 

hạn

02/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000

95 Trương Thị Thủy 261450810 6016015246

không xác 

định thời 

hạn

02/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

Đang nuôi 

01 con nhỏ.
4.710.000

96 Nguyễn Thị Mi 215365414 6014008732

không xác 

định thời 

hạn

02/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000

97 Trương Thị Tĩnh 261116139 7508116194

không xác 

định thời 

hạn

02/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

Đang nuôi 

02 con nhỏ.
5.710.000

98 Trần Thị Mỹ Hạnh 260921643 6016015243

không xác 

định thời 

hạn

02/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

Đang nuôi 

01 con nhỏ.
4.710.000



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

99 Nguyễn Tấn Châu 261109467 6020287457

không xác 

định thời 

hạn

02/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000

100 Nguyễn Khắc Kim 261109465 6020257831

không xác 

định thời 

hạn

02/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000

101 Võ Minh Huy 261295870 6021214724

không xác 

định thời 

hạn

02/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000

102 Phan Thị Kim Quyên 261583411 6020245942

không xác 

định thời 

hạn

02/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000

103 Trương Thị Nga 261296464 6020280757

không xác 

định thời 

hạn

02/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

104 Nguyễn Thị Năm 261295780 6011011694

không xác 

định thời 

hạn

02/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

Đang nuôi 

01 con nhỏ.
4.710.000

105 Nguyễn Thị Thanh Thoại 261459257 6020228995 1  năm 01/10/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000

106 Nguyễn Thị Nga 211857167 6020318775 1  năm 01/10/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000

107 Nguyễn Thị Bước 260738445 6020246368 1  năm 01/10/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000

108 Lê Thị Huyền Trang 261457177 6020263220 1  năm 01/10/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

109 Phan Đình Thi 261109273 7911382535 1  năm 01/10/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000

110 Đặng Thị Xuân Phương 260734789 6020284640 1  năm 01/10/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000

111 Phạm Văn Giới 173468436 3823290547 1  năm 01/10/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

Đang nuôi 

01 con nhỏ.
4.710.000

112 Lê Hồng Phương 260922255 6020292622 1  năm 01/10/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000

113 Phạm Nhỏ 260793842 6020241358 1  năm 01/10/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000



Số

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi 

chú

114 Trương Thị Chung 261454405 6021605380 1  năm 01/10/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000

115 Lê Thị Thúy Hằng 261452136 6021319191 1  năm 01/10/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

3.710.000

116 Đỗ Thị Huệ 261224131 6016015240

không xác 

định thời 

hạn

02/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

Đang nuôi 

01 con nhỏ.
4.710.000

117 Nguyễn Thị Trang 215269915 6014008727

không xác 

định thời 

hạn

02/01/2020
15/07/2021 - 

31/08/2021

Cty CP XNK 

Thủy sản Hợp 

Tấn

Đang nuôi 

02 con nhỏ.
5.710.000

473.215.000Tổng cộng: 117

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 117 người ; Số tiền: 473.215.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi ba triệu hai trăm mười lăm nghìn đồng.




